20 câu hỏi đáp pháp luật tìm hiểu Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế; Nghị định 65/2022/NĐ-CP, Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế: 
Câu 1: Xin cho biết sự khác nhau giữa trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu doanh nghiệp xanh theo pháp luật Việt Nam hiện nay?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (sau đây gọi là Nghị định số 153/2020/NĐ-CP), được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (sau đây gọi là Nghị định số 65/2022/NĐ-CP) và Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/3/2023 sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (sau đây gọi là Nghị định số 08/2023/NĐ-CP):
- Trái phiếu doanh nghiệp được hiểu là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành.

- Trái phiếu doanh nghiệp xanh là trái phiếu doanh nghiệp được phát hành để đầu tư cho dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án mang lại lợi ích về môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.


Như vậy, về giá trị pháp lý, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu doanh nghiệp xanh đều là trái phiếu doanh nghiệp, có cùng hình thức phát hành, nhưng có mục đích phát hành khác nhau, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu xanh được sử dụng cho các loại dự án khí hậu và môi trường, và doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh phải có giấy phép môi trường dự án đầu tư, cụ thể:
Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP, ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu doanh nghiệp. Theo đó, đối với phát hành trái phiếu xanh, ngoài việc tuân thủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu phải được hạch toán, quản lý theo dõi riêng và giải ngân cho các dự án bảo vệ môi trường theo phương án phát hành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Khoản 2 Điều 150 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định, nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu xanh phải được hạch toán, theo dõi theo quy định của pháp luật về trái phiếu và sử dụng cho dự án đầu tư thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường. Dự án đầu tư mang lại lợi ích về môi trường bao gồm: Cải tạo, nâng cấp công trình bảo vệ môi trường; Thay đổi công nghệ theo hướng áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất; Áp dụng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, phát thải ít các-bon; Ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường; Cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường; Sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên đất, tiết kiệm năng lượng, phát triển nguồn năng lượng tái tạo; Xây dựng hạ tầng đa mục tiêu, thân thiện môi trường; Quản lý hiệu quả nguồn nước và xử lý nước thải; Thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu tư phát triển vốn tự nhiên; Dự án đầu tư khác theo quy định.

Khoản 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định: “Chủ thể phát hành trái phiếu xanh phải cung cấp thông tin về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường của dự án đầu tư và sử dụng nguồn vốn huy động từ phát hành trái phiếu xanh cho nhà đầu tư”.

Câu 2: Đề nghị cho biết, các loại trái phiếu sau được hiểu như thế nào: Trái phiếu chuyển đổi, Trái phiếu có bảo đảm, Trái phiếu kèm chứng quyền?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP thì các trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, Trái phiếu có bảo đảm, Trái phiếu kèm chứng quyền được hiểu như sau: 
- “Trái phiếu chuyển đổi” là loại hình trái phiếu do công ty cổ phần phát hành, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của chính doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu.

- “Trái phiếu có bảo đảm” là loại hình trái phiếu được bảo đảm thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ; hoặc được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính ở nước ngoài, tổ chức tài chính quốc tế theo quy định của pháp luật.

- “Trái phiếu kèm chứng quyền” là loại hình trái phiếu được công ty cổ phần phát hành kèm theo chứng quyền, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu.

Câu 3: Đề nghị cho biết, pháp luật quy định như thế nào về nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiểu?

Trả lời: 


Điều 5 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn trái phiếu như sau: 
- Doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ.

- Mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Doanh nghiệp phải nêu cụ thể mục đích phát hành tại phương án phát hành theo quy định (bao gồm các thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu tư (trong đó nêu cụ thể về tình trạng pháp lý và các rủi ro đầu tư của chương trình, dự án); khoản nợ được cơ cấu (cụ thể giá trị, kỳ hạn của khoản nợ được cơ cấu). Riêng đối với tổ chức tín dụng, mục đích phát hành trái phiếu bao gồm để tăng vốn cấp 2 hoặc để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích theo quy định của pháp luật chuyên ngành) và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư”.
- Đối với phát hành trái phiếu xanh, ngoài các quy định nêu trên, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu phải được hạch toán, quản lý theo dõi riêng và giải ngân cho các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án mang lại lợi ích về môi trường theo phương án phát hành đã được phê duyệt.

- Đối với trái phiếu đã phát hành tại thị trường trong nước, doanh nghiệp chỉ được thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu (kỳ hạn trái phiếu, khối lượng phát hành, đồng tiền phát hành, mệnh giá trái phiếu, hình thức trái phiếu, lãi suất trái phiếu..) khi đáp ứng các quy định sau:

+ Được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua;

+ Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận;

- Thông tin về việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu phải được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin bất thường theo quy định”.
Câu 4: Sau vài năm kinh doanh, doanh nghiệp A muốn phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường. Đề nghị cho biết, doanh nghiệp A cần đáp ứng những điều kiện nào?

Trả lời

Điều 6 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu khi doanh nghiệp muốn phát hành trái phiếu như sau:
- Kỳ hạn trái phiếu: do doanh nghiệp phát hành quyết định đối với từng đợt chào bán căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp.

- Khối lượng phát hành: do doanh nghiệp phát hành quyết định đối với từng đợt chào bán căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp.

- Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu

+ Đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, đồng tiền phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiếu là đồng Việt Nam.

+ Đối với trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế, đồng tiền phát hành, thanh toán lãi, gốc trái phiếu là ngoại tệ theo quy định tại thị trường phát hành và tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

- Mệnh giá trái phiếu

+ Trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, mệnh giá là một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm triệu (100.000.000) đồng Việt Nam”.

+ Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế, mệnh giá thực hiện theo quy định tại thị trường phát hành.

- Hình thức trái phiếu

+ Trái phiếu được chào bán dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.

+ Doanh nghiệp phát hành quyết định cụ thể hình thức trái phiếu đối với mỗi đợt chào bán theo quy định tại thị trường phát hành.

- Lãi suất danh nghĩa trái phiếu

+ Lãi suất danh nghĩa trái phiếu có thể xác định theo một trong các phương thức: lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu; lãi suất thả nổi; hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi.

+ Trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, doanh nghiệp phát hành phải nêu cụ thể cơ sở tham chiếu để xác định lãi suất danh nghĩa tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu về cơ sở tham chiếu được sử dụng.

+ Doanh nghiệp phát hành quyết định lãi suất danh nghĩa cho từng đợt chào bán phù hợp với tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ. Lãi suất trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành ngoài việc tuân thủ quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP phải phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Loại hình trái phiếu do doanh nghiệp phát hành quyết định theo quy định của pháp luật.

- Phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu do doanh nghiệp phát hành quyết định căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn và thông lệ thị trường phát hành để công bố cho nhà đầu tư trước khi chào bán trái phiếu.

Câu 5: Ông X có mua một số trái phiếu của doanh nghiệp X, mặc dè chưa đến kỳ hạn ghi trên trái phiếu nhưng ông X muốn bán lại số trái phiếu này cho doanh nghiệp X. Đề nghị cho biết, doanh nghiệp X có được mua lại trái phiếu trước hạn không? Pháp luật quy định về về vấn đề này như thế nào?
Trả lời

Pháp luật có quy định việc mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, “Mua lại trái phiếu trước hạn” được hiểu là việc doanh nghiệp mua lại trái phiếu đã phát hành của chính doanh nghiệp trước ngày đáo hạn (khoản 9 Điều 4 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP). Điều 7 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành trái phiếu được mua lại trái phiếu trước hạn. Cụ thể như sau: 

- Doanh nghiệp phát hành được mua lại trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu. Riêng đối với mua lại trước hạn trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế, khi thực hiện phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trái phiếu bị hủy bỏ sau khi được mua lại.

- Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu là cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu, ngoại trừ trường hợp bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định.

- Các trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm:

+ Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và người sở hữu trái phiếu.

+ Bắt buộc mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư khi:

(i) Doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

(ii) Doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

(iii) Các trường hợp khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu theo quy định pháp luật (nếu có).

 Lưu ý: Trường hợp bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn theo yêu cầu của nhà đầu tư thì không áp dụng đối với trường hợp trái phiếu bị thu hồi theo quyết định của cấp có thẩm quyền”.
Như vậy, doanh nghiệp X có thể mua lại trái phiếu của doanh nghiệp mình phát hành từ ông A theo sự thỏa thuận với ông A.

Câu 6: Tranh luận về quyền mua trái phiếu, bà K cho rằng bất kỳ ai cũng có quyền mua trái phiếu và sở hữu trái phiếu doanh nghiệp, tuy nhiên ông G cho rằng không phải ai cũng có quyền mua trái phiếu mà người mua phải đáp ứng các điều kiện theo quy định. Xin hỏi ý kiến của ai đúng? 
Trả lời

Ý kiến của ông G là đúng.

Không phải công dân Việt Nam nào cũng có quyền mua trái phiếu. Theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về nhà đầu tư mua trái phiếu, thì đối tượng mua trái phiếu bao gồm: 

- Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

- Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.

- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là nhà đầu tư có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán theo quy định
. Tổ chức có trách nhiệm xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân theo quy định để mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ phải đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch do nhà đầu tư nắm giữ có giá trị tối thiểu 02 tỷ đồng được xác định bằng giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán trong thời gian tối thiểu 180 ngày liền kề trước ngày xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, không bao gồm giá trị vay giao dịch ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại. Việc xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại điểm này có giá trị trong vòng 03 tháng kể từ ngày được xác nhận.

Câu 7: Đề nghị cho biết, trách nhiệm và quyền lợi của nhà đầu tư khi mua trái phiếu doanh nghiệp?
Trả lời

Khoản 2,3 Điều 8 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định về trách nhiệm và quyền của nhà đầu tư mua trái phiếu như sau:
- Trách nhiệm của nhà đầu tư khi mua trái phiếu: 

+ Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu.

+ Hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định này và quy định của pháp luật liên quan.

+ Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

+ Trước khi mua trái phiếu (cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp), nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này. Văn bản xác nhận thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định này và phải được lưu trữ tại hồ sơ chào bán khi phát hành trái phiếu hoặc tại công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch trái phiếu theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện giao dịch trái phiếu theo quy định pháp luật; không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức. Việc huy động vốn và mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

+ Khi bán trái phiếu trên thị trường thứ cấp phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định pháp luật cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

- Quyền lợi của nhà đầu tư mua trái phiếu

+ Được doanh nghiệp phát hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định này; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.

+ Được doanh nghiệp phát hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.

+ Được yêu cầu doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định.

+ Được yêu cầu người bán trái phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định pháp luật khi mua trái phiếu trên thị trường thứ cấp.

Trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc xử lý hình sự tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.”

Câu 8: Đề nghị cho biết, doanh nghiệp T muốn chào bán trái phiếu thì phải đáp ứng những điều kiện nào theo pháp luật Việt Nam?
Trả lời: 

Điều 9 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định điều kiện chào bán trái phiếu của doanh nghiệp như sau: 
- Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền (không bao gồm việc chào bán trái phiếu của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng), doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.

+ Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn.

+ Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

+ Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định của pháp luật.

+ Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

+ Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

- Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không phải là công ty đại chúng: doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện: Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành; Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định của pháp luật; Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

- Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền:

+ Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần.

+ Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.
+ Đáp ứng các điều kiện chào bán theo quy định bao gồm: Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có); trừ trường hợp chào bán trái phiếu cho chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn; Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành; Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định của pháp luật; Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

+ Các đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán gần nhất.

+ Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Câu 9: Công ty cổ phần S muốn chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền thành nhiều đợt. Đề nghị cho biết những điều kiện mà công ty cổ phần S cần đáp ứng?
Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP về điều kiện chào bán trái phiếu thành nhiều đợt thì nếu công ty cổ phần S muốn chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền thành nhiều đợt phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Các điều kiện chào bán theo quy định của pháp luật: Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành; Có phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt và chấp thuận theo quy định của pháp luật; Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

- Có nhu cầu huy động vốn thành nhiều đợt phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được phê duyệt theo quy định pháp luật;

- Có phương án phát hành trái phiếu trong đó dự kiến cụ thể về khối lượng, thời điểm và kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán.

Thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên (Quy định trước đây là không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên).
Câu 10: Đề nghị cho biết quy trình chào bán trái phiếu theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay?
Trả lời: 

Điều 11 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định quy trình chào bán trái phiếu như sau: 
- Đối với chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền của công ty đại chúng và công ty không phải là công ty đại chúng; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty không phải là công ty đại chúng (không bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán):

+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

+ Bước 2: Doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán theo quy định.
+ Bước 3: Doanh nghiệp tổ chức chào bán trái phiếu theo các phương thức được pháp luật quy định (Đấu thầu phát hành; bảo lãnh phát hành; Đại lý phát hành; Bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu). Doanh nghiệp phải hoàn thành việc phân phối trái phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu.
+ Bước 4: Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu theo quy định.

- Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng; chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

+ Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

+ Bước 2: Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ chào bán trái phiếu quy định tại điểm a khoản này đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Bước 3: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, doanh nghiệp công bố thông tin trước đợt chào bán và tổ chức phát hành trái phiếu theo quy định. Số tiền thu được từ đợt chào bán phải được chuyển vào tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc mở và sử dụng tài khoản phong tỏa áp dụng theo quy định đối với chào bán, phát hành chứng khoán và chào mua công khai quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

+ Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, doanh nghiệp báo cáo kết quả chào bán theo mẫu quy định, kèm theo xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo kết quả chào bán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo cho doanh nghiệp phát hành, đồng thời đăng lên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả chào bán.

+ Bước 5: Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được báo cáo kết quả chào bán, doanh nghiệp phát hành được giải tỏa số tiền thu được từ chào bán.

+ Bước 6: Doanh nghiệp phát hành thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu.

Cuối cùng, doanh nghiệp thanh toán lãi, gốc trái phiếu và thực hiện chế độ công bố thông tin theo quy định.

Câu 11: Đề nghị cho biết các tài liệu cơ bản trong hồ sơ chào bán trái phiếu của doanh nghiệp phát hành trái phiếu? 
Trả lời: 

Điều 12 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định Doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm lập hồ sơ chào bán để phục vụ cho việc chào bán, giao dịch và thanh toán lãi, gốc trái phiếu. 
Theo đó, Hồ sơ chào bán trái phiếu bao gồm các tài liệu cơ bản sau:

- Phương án phát hành trái phiếu theo quy định.
- Tài liệu chứng minh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện chào bán trái phiếu theo quy định.
 - Tài liệu công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu theo quy định.
 - Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt chào bán trái phiếu, bao gồm:

+ Hợp đồng ký kết với tổ chức tư vấn về hồ sơ chào bán trái phiếu;

+ Hợp đồng ký kết với tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu phù hợp với phương thức phát hành trái phiếu theo quy định, ngoại trừ trường hợp tổ chức tín dụng bán trực tiếp cho nhà đầu tư mua trái phiếu;

+ Hợp đồng ký kết với đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định của pháp luật chứng khoán (nếu có) để giám sát việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành. Trường hợp chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân, hồ sơ chào bán trái phiếu phải bao gồm hợp đồng ký kết với Đại diện người sở hữu trái phiếu theo quy định.
+ Hợp đồng ký kết với đại lý quản lý tài sản bảo đảm đối với trái phiếu có bảo đảm (nếu có);

+ Hợp đồng ký kết với các tổ chức khác liên quan đến đợt chào bán trái phiếu (nếu có).

- Các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ theo quy định.

- Kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu nếu doanh nghiệp phát hành thuộc các trường hợp phải xếp hạng tín nhiệm và thời điểm áp dụng theo quy định.
- Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu;

- Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có);

- Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc doanh nghiệp mở tài khoản để nhận tiền mua trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền hoặc mở tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của đợt chào bán. Trường hợp doanh nghiệp phát hành là ngân hàng thương mại, phải có văn bản tự xác nhận của ngân hàng đó về việc đã nhận đủ tiền thu từ phát hành trái phiếu;

- Văn bản xác nhận của nhà đầu tư mua trái phiếu theo quy định.

- Văn bản của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu xác nhận tiền thu được từ chào bán trái phiếu đã được chuyển vào tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của doanh nghiệp phát hành. Trường hợp doanh nghiệp phát hành là ngân hàng thương mại, phải có văn bản tự xác nhận của ngân hàng đó về việc đã nhận đủ tiền thu từ phát hành trái phiếu.

- Các văn bản khác liên quan đến đợt chào bán trái phiếu (nếu có).

Lưu ý: Đối với chào bán trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, ngoài các tài liệu quy định nêu trên hồ sơ chào bán trái phiếu còn bao gồm: Giấy đăng ký chào bán theo mẫu quy định tại Phụ lục I Nghị định 153/2023/NĐ-CP; Bản sao Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu; Cam kết của doanh nghiệp về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và thời điểm thực hiện quyền của chứng quyền.

- Đối với trái phiếu có bảo đảm, ngoài các tài liệu quy định nêu trên, hồ sơ chào bán trái phiếu phải bao gồm tài liệu về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm, tài liệu định giá tài sản bảo đảm bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá và tài liệu về việc đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm, tài liệu, thông tin về thứ tự thanh toán của nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu khi xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nợ.

- Đối với Hồ sơ chào bán trái phiếu thành nhiều đợt ngoài các tài liệu chung nêu trên, hồ sơ chào bán trái phiếu còn bao gồm: Tài liệu về dự án hoặc kế hoạch sử dụng vốn làm nhiều đợt; Cập nhật tình hình chào bán và sử dụng vốn trái phiếu từ các đợt chào bán trước theo phương án phát hành trái phiếu; Cập nhật về tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành trong trường hợp đợt chào bán sau cách đợt chào bán trước từ 03 tháng trở lên và trường hợp đợt chào bán sau khác năm tài chính với đợt chào bán trước.

Câu 12: Đề nghị cho biết quy định của pháp luật về tính hợp pháp của báo cáo tài chính trong hồ sơ chào bán trái phiếu?
Trả lời: 

Khoản 4 Điều 12 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định tính hợp pháp của báo cáo tài chính trong hồ sơ chào bán trái phiếu như sau:

Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành trong hồ sơ chào bán trái phiếu phải được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn phần; trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ thì khoản ngoại trừ không ảnh hưởng đến điều kiện chào bán; doanh nghiệp phát hành phải có tài liệu giải thích hợp lý và có xác nhận của tổ chức kiểm toán về ảnh hưởng của việc ngoại trừ. 

1. Trường hợp doanh nghiệp chào bán trái phiếu trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm mà chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán năm trước liền kề của năm phát hành, hoặc chưa có báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm trước liền kề của năm phát hành, doanh nghiệp sử dụng báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính quý 4 của năm liền kề trước năm phát hành/báo cáo tài chính tháng gần nhất của năm phát hành. Các báo cáo tài chính phải được soát xét hoặc kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện. Chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu.

2. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty mẹ, báo cáo tài chính trong hồ sơ chào bán trái phiếu gồm báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán của năm trước liền kề năm phát hành và báo cáo tài chính được kiểm toán của công ty mẹ năm trước liền kề năm phát hành. Trường hợp trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm mà doanh nghiệp chưa có báo cáo tài chính được kiểm toán năm trước liền kề của năm phát hành, hoặc chưa có báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm trước liền kề năm phát hành thì thực hiện theo quy định như với trường hợp mục 1 nêu trên”.
Câu 13: Khi trình phương án phát hành trái phiếu lên Giám đốc doanh nghiệp T, kế toán doanh nghiệp đã ghi các thông tin về tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu) trong 05 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu. Đề nghị cho biết, việc kế toán ghi các nội dung trên trong phương án phát hành trái phiếu của doanh nghiệp có đúng không?

Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP thì doanh nghiệp phát hành trái phiếu cần xây dựng phương án phát hành để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận và làm căn cứ để công bố thông tin. Theo đó, Phương án phát hành phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:

- Thông tin về doanh nghiệp phát hành (tên doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp, trụ sở, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật); số tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;

- Mục đích phát hành trái phiếu bao gồm các thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu tư (trong đó nêu cụ thể về tình trạng pháp lý và các rủi ro đầu tư của chương trình, dự án); khoản nợ được cơ cấu (cụ thể giá trị, kỳ hạn của khoản nợ được cơ cấu). Riêng đối với tổ chức tín dụng, mục đích phát hành trái phiếu bao gồm để tăng vốn cấp 2 hoặc để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Thuyết minh việc đáp ứng từng điều kiện chào bán trái phiếu quy định.
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu dự kiến chào bán. Đối với chào bán trái phiếu thành nhiều đợt phải dự kiến số lượng đợt chào bán, khối lượng chào bán của từng đợt và thời điểm chào bán của từng đợt. Đối với trái phiếu có bảo đảm, phải nêu cụ thể loại tài sản bảo đảm và giá trị của tài sản bảo đảm được định giá bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá, tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm, việc đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm và thứ tự thanh toán của nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu khi xử lý tài sản bảo đảm để thanh toán nợ.

- Phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu đối với trường hợp chào bán trái phiếu chuyển đổi (điều kiện, thời hạn, tỷ lệ hoặc phương pháp tính giá chuyển đổi, việc đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật, các điều khoản khác);

- Phương án thực hiện quyền của chúng quyền đối với trường hợp chào bán trái phiếu kèm chứng quyền (điều kiện thực hiện quyền, thời hạn, tỷ lệ, giá hoặc phương pháp tính giá, việc đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật, các điều khoản khác);

- Các trường hợp, điều kiện, điều khoản và cam kết của doanh nghiệp phát hành về việc mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu;

- Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành và sự thay đổi sau khi phát hành (nếu có), bao gồm: Vốn chủ sở hữu (nêu cụ thể vốn đầu tư của chủ sở hữu, các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch tỷ giá...); Tổng số nợ phải trả gồm nợ vay ngân hàng, nợ vay từ phát hành trái phiếu và nợ phải trả khác (nêu cụ thể các khoản nợ phải trả); Chỉ tiêu về cơ cấu vốn gồm: hệ số nợ phải trả/tổng tài sản, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu; Chỉ tiêu về khả năng thanh toán gồm: hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn), hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn); Tổng dư nợ vay trái phiếu (bao gồm tất cả các hình thức vay trái phiếu)/vốn chủ sở hữu; Lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế (trường hợp lỗ, nêu cụ thể lỗ trong năm tài chính và lỗ lũy kế); Chỉ tiêu về khả năng sinh lời gồm: hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản, hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu; Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu) trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu.

- Báo cáo về tình hình phát hành và sử dụng vốn đối với các trái phiếu còn dư nợ bao gồm các nội dung: tổng khối lượng trái phiếu đã phát hành; lãi, gốc trái phiếu đã thanh toán; dư nợ trái phiếu còn lại; tình hình sử dụng vốn trái phiếu và kế hoạch thanh toán lãi, gốc trái phiếu; các vi phạm pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu (nếu có);

- Đánh giá về tình hình tài chính và khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của doanh nghiệp, khả năng trả nợ đối với trái phiếu dự kiến phát hành;

- Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính hoặc ý kiến soát xét của kiểm toán đối với báo cáo tài chính;

- Phương thức phát hành trái phiếu;

- Đối tượng chào bán trái phiếu: Doanh nghiệp nêu rõ đối tượng chào bán trái phiếu, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật. Trường hợp chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân doanh nghiệp phải đáp ứng quy định về hồ sơ chào bán cho nhà đầu tư cá nhân theo quy định tại Nghị định này.

- Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu. Trong đó nêu rõ kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi trong trường hợp giải ngân theo tiến độ nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu;

- Kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán lãi, gốc trái phiếu;

- Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành;

- Các cam kết khác đối với nhà đầu tư mua trái phiếu (nếu có);

- Điều khoản về đăng ký, lưu ký trái phiếu theo quy định;

- Điều khoản về giao dịch trái phiếu theo quy định;

- Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu, trong đó nêu cụ thể tỷ lệ biểu quyết chấp thuận các vấn đề phải được người sở hữu trái phiếu thông qua nhưng không thấp hơn tỷ lệ biểu quyết tương ứng từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên;

- Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành;

- Trách nhiệm và nghĩa vụ của từng tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành trái phiếu;

- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và danh sách nhà đầu tư chiến lược đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi và phát hành trái phiếu kèm chứng quyền.
Căn cứ quy định nêu trên, trong phương án phát hành trái phiếu, Doanh nghiệp T chỉ cần thông tin tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đã phát hành và các khoản nợ đến hạn (không bao gồm nợ trái phiếu) trong 03 năm liên tiếp trước đợt chào bán trái phiếu, không phải 05 năm liên tiếp như hồ sơ mà kế toán đã trình.

Câu 14: Đề nghị cho biết, thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp được quy định như thế nào?
Trả lời: 

Khoản 2 Điều 13 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp như sau: 
- Đối với công ty cổ phần:

+ Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Việc biểu quyết thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

+ Phương án chào bán trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Điều lệ của công ty. Trường hợp Điều lệ của công ty không quy định khác, Hội đồng quản trị có quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất; báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ chào bán trái phiếu.

- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu là Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty hoặc chủ sở hữu công ty theo Điều lệ của công ty.

- Đối với doanh nghiệp nhà nước, ngoài thẩm quyền phê duyệt theo quy định như với công ty cổ phần, phải tuân thủ quy định về giới hạn huy động vốn và thẩm quyền quyết định huy động vốn theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngoài thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu theo quy định như với công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn, thẩm quyền chấp thuận phương án phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).

Câu 15: Đề nghị cho biết các phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định pháp luật?
Trả lời: 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP thì hiện nay theo pháp luật Việt Nam có 04 phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp bao gồm: 
- Đấu thầu phát hành: là phương thức lựa chọn nhà đầu tư đủ điều kiện trúng thầu mua trái phiếu đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp phát hành.

- Bảo lãnh phát hành: là phương thức bán trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư mua trái phiếu thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ hợp bảo lãnh phát hành.

- Đại lý phát hành: là phương thức doanh nghiệp phát hành ủy quyền cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

- Bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu đối với doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng.

 Doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm quyết định phương thức phát hành và công bố cho nhà đầu tư mua trái phiếu.

Câu 16: Đề nghị cho biết, doanh nghiệp chào bán trái phiếu riêng lẻ phải đăng ký trái phiếu tại cơ quan nào? Thời hạn đăng ký?
Trả lời: 

Điều 15 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định về đăng ký, lưu ký trái phiếu theo đó, doanh nghiệp chào bán trái phiếu riêng lẻ phải đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam trong thời hạn sau:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo đã nhận được báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán.

- 05 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp phát hành công bố thông tin về kết quả chào bán theo quy định đối với các trường hợp không thuộc quy định nêu trên.
- Khi đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, doanh nghiệp phát hành phải gửi kèm theo danh sách người sở hữu trái phiếu và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc danh sách người sở hữu trái phiếu đáp ứng đúng đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp theo quy định pháp luật chứng khoán.

Trái phiếu phải được lưu ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thông qua thành viên lưu ký trước khi giao dịch, chuyển quyền sở hữu trừ trường hợp khác theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Việc trái phiếu doanh nghiệp được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thực hiện theo quy định pháp luật chứng khoán, không hàm ý Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xác nhận và đảm bảo cho tính hợp pháp của đợt chào bán trái phiếu của doanh nghiệp và việc thanh toán đầy đủ lãi, gốc của trái phiếu.


Câu 17. Đề nghị cho biết, việc giao dịch trái phiếu doanh nghiệp được thực hiện như thế nào?
Trả lời

Điều 16 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định việc thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp như sau: 
- Doanh nghiệp phải đăng ký giao dịch trái phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán. Việc đăng ký giao dịch trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán theo quy định tại mục này không hàm ý Sở giao dịch chứng khoán xác nhận và đảm bảo cho tính hợp pháp của đợt chào bán trái phiếu của doanh nghiệp và việc thanh toán đầy đủ lãi, gốc của trái phiếu.

-  Việc giao dịch trái phiếu phải được thực hiện thông qua thành viên giao dịch và đảm bảo tuân thủ các quy định:

+ Trái phiếu chỉ được phép giao dịch giữa các đối tượng nhà đầu tư nêu tại phương án phát hành trái phiếu, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

+ Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền bị hạn chế chuyển bị hạn chế giao dịch, chuyển nhượng tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp giao dịch, chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian bị hạn chế chuyển nhượng, việc giao dịch trái phiếu được thực hiện giữa các đối tượng nhà đầu tư nêu tại phương án phát hành trái phiếu.

- Trình tự, thủ tục đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán bao gồm:

+ Doanh nghiệp thực hiện đăng ký giao dịch trái phiếu chậm nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu của Tổng công ty lưu ký và bù trù chứng khoán Việt Nam.

+ Tổ chức phát hành gửi hồ sơ đăng ký giao dịch cho Sở giao dịch chứng khoán bằng hình thức điện tử theo Quy chế của Sở giao dịch chứng khoán. Hồ sơ đăng ký giao dịch bao gồm:  Đơn đề nghị đăng ký giao dịch trái phiếu theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP; Giấy phép thành lập và hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu; Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có); Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu hoặc loại trái phiếu phát hành (nếu có);

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở giao dịch chứng khoán ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán, đồng thời thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán. Trường hợp từ chối, Sở giao dịch chứng khoán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày Sở giao dịch chứng khoán ra thông báo về việc trái phiếu đã đăng ký giao dịch, doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đưa trái phiếu vào giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán.

Đối với trường hợp đăng ký giao dịch trái phiếu của doanh nghiệp sau quá trình tổ chức lại và việc hủy bỏ đăng ký giao dịch trái phiếu thực hiện như sau:

- Trái phiếu đã đăng ký giao dịch của công ty bị hợp nhất, bị sáp nhập được tiếp tục đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán.

- Các trường hợp hủy bỏ đăng ký giao dịch trái phiếu: Trái phiếu đến thời gian đáo hạn hoặc doanh nghiệp phát hành chuyển đổi, mua lại hoặc hoán đổi toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn; Doanh nghiệp phát hành trái phiếu bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành; Sở giao dịch chứng khoán phát hiện doanh nghiệp phát hành giả mạo hồ sơ đăng ký giao dịch, giả mạo hồ sơ thay đổi đăng ký giao dịch;  Doanh nghiệp phát hành trái phiếu chấm dứt sự tồn tại do giải thể hoặc phá sản hoặc thực hiện chia, tách doanh nghiệp.

Theo quy định, thành viên giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán bao gồm thành viên giao dịch và thành viên giao dịch đặc biệt được Sở giao dịch chứng khoán chấp thuận theo quy định của pháp luật chứng khoán: Thành viên giao dịch là công ty chứng khoán; Thành viên giao dịch đặc biệt là các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành viên, hủy bỏ tư cách thành viên, đình chỉ hoạt động đối với thành viên giao dịch đặc biệt tham gia giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện theo quy định đối với thành viên giao dịch đặc biệt tham gia giao dịch công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Câu 18: Tôi dự định mua trái phiếu của một một doanh nghiệp tư nhân. Những thông tin doanh nghiệp đưa ra khi chào bán đều là thông tin có lợi cho nhà đầu tư. Tôi muốn biết, doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thông tin những nội dung gì cho nhà đấu tư? 
Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020  thì doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời cho nhà đầu tư; các thông tin phải rõ ràng theo quy định pháp luật chuyên ngành và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Doanh nghiệp phát hành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung và tính chính xác, trung thực của thông tin công bố.

 Việc công bố thông tin trước khi chào bán trái phiếu không được chứa đựng nội dung có tính chất quảng cáo, mời chào và không thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 19 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định thời hạn công bố thông tin và nội dung công bố thông tin mà doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải thực hiện như sau: 
- Chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày phát hành trái phiếu, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin trước đợt chào bán cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán.

+ Nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán thực hiện theo mẫu tại Phụ lục I Thông tư 76/2024/TT-BTC (thông tin doanh nghiệp, Thông tin về đợt chào bán, thông tin về những người chịu trách nhiệm chính công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu: doanh nghiệp phát hành trái phiếu, Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, Địa chỉ liên hệ của doanh nghiệp phát hành để cung cấp các hồ sơ chào bán trái phiếu, trong đó bao gồm hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp phát hành và các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt chào bán trái phiếu, thông tin chi tiết về đợt bán trái phiếu, kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán và kế hoạch thanh toán gốc lãi cho nhà đầu tư, các rủi ro có thể xảy ra….) . 
+ Riêng đối với chào bán trái phiếu xanh, ngoài nội dung công bố thông tin theo quy định nêu trên, doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin về quy trình hạch toán, quản lý, giải ngân vốn từ chào bán trái phiếu xanh theo quy định.

+ Việc doanh nghiệp gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán chỉ có mục đích để Sở giao dịch chứng khoán thực hiện trách nhiệm tổng hợp thông tin trên cơ sở nội dung thông tin đã tiếp nhận của doanh nghiệp phát hành trái phiếu để thực hiện công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp, không hàm ý Sở giao dịch chứng khoán xác nhận và đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

 
Đối với doanh nghiệp chào bán trái phiếu thành nhiều đợt: Đối với đợt chào bán đầu tiên, việc công bố thông tin thực hiện theo quy định chung về công bố thông tin; Đối với các đợt chào bán tiếp theo, ngoài việc công bố thông tin theo quy định chung, trong thời hạn 01 ngày làm việc trước mỗi đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin bổ sung cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu, đồng thời gửi Sở giao dịch chứng khoán. Nội dung công bố thông tin bổ sung: tình hình chào bán và sử dụng vốn trái phiếu từ các đợt chào bán trước theo phương án phát hành trái phiếu; tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành trong trường hợp đợt chào bán sau cách đợt chào bán trước từ 03 tháng trở lên và trường hợp đợt chào bán sau khác năm tài chính với đợt chào bán trước.

Câu 19: Đề nghị cho biết, việc công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu được thực hiện như thế nào?  
Trả lời: 

Điều 20 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định việc công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu như sau:
- Chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin về kết quả của đợt chào bán cho các nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán.

- Trường hợp doanh nghiệp chào bán không thành công hoặc hủy đợt chào bán trái phiếu, chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc phân phối trái phiếu, doanh nghiệp công bố thông tin và gửi nội dung công bố thông tin đến Sở giao dịch chứng khoán.”

- Sở giao dịch chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu theo quy định nêu trên để tổng hợp, công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp theo quy định và báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định.

Câu 20: Đề nghị cho biết, doanh nghiệp công bố thông tin định kỳ về kết quả chào bán trái phiếu tại thị trường trong nước bằng những hình thức nào?

Trả lời: 

Điều 21 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP quy định doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải công bố thông tin định kỳ 06 tháng và hàng năm theo năm tài chính cho đến khi trái phiếu đáo hạn, doanh nghiệp phát hành gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và Sở giao dịch chứng khoán.

+ Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin định kỳ 06 tháng.

+Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin định kỳ hàng năm.

- Nội dung công bố thông tin thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và bao gồm các tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính 06 tháng, báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu đã được kiểm toán hoặc đã được soát xét (nếu có); báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán và báo cáo tài chính 06 tháng chưa kiểm toán, chưa được soát xét phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty xác nhận số liệu. Trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu là công ty mẹ, báo cáo tài chính công bố thông tin gồm báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính của công ty mẹ.

+ Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu.

+ Báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.

+ Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu.

+ Đối với trái phiếu xanh, ngoài các nội dung quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản này, hàng năm doanh nghiệp phát hành phải lập báo cáo về việc hạch toán, quản lý sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu có ý kiến soát xét của tổ chức kiểm toán; báo cáo tiến độ giải ngân, tiến độ thực hiện dự án và báo cáo đánh giá tác động môi trường.”

- Sở giao dịch chứng khoán tiếp nhận nội dung công bố thông tin định kỳ của doanh nghiệp phát hành trái phiếu để tổng hợp, công bố thông tin trên chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp theo quy định và báo cáo về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định.

Hình thức công bố thông tin được quy định tại Điều 6 Thông tư 76/2024/TT-BTC quy định chế độ công bố thông tin và chế độ báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, bao gồm các hình thức sau: Văn bản giấy; Văn bản điện tử; Doanh nghiệp phát hành trái phiếu công bố thông tin theo hình thức văn bản điện tử cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tại Chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp.
5.2. 05 Tiểu phẩm pháp luật
Tiểu phẩm: 
TRÁI PHIẾU XANH
Phân vai:

Ngọc: Người đầu tư chứng khoản chuyên nghiệp
Long: Nhân viên tư vấn đầu tư trái phiếu (bạn Ngọc)
Mai: Bạn cấp 3 của Ngọc và Long

Cảnh 1:  Tại một quán cà phê, một nhóm bạn đang ngồi tụ tập
Mai: Dạo này có kênh đầu tư nào tốt không? Giới thiệu cho bạn đi.

Ngọc: Tớ đang dự định đầu tư vào trái phiếu xanh. Cậu có muốn đầu tư cùng không?

Mai: Trái phiếu xanh là gì?

Ngọc: Theo tớ tìm hiểu thì nó cũng giống trái phiếu bình thường thôi. Nhưng mục đích của doanh nghiệp khi huy động vốn là cho các dự án có tác động tích cực đến môi trường. 
Long (vừa đến): Các bạn cũng quan tâm đến trái phiếu xanh à?

Ngọc: À, chuyên gia tư vấn đầu tư trái phiếu đây rồi. Ngồi đây, uống gì tôi gọi.

Long: Cho tôi một đen đá nhé!

Ngọc: Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Đang định hỏi ông đây. Có nên đầu tư trái phiếu xanh không?

Long: Đầu tư vào trái phiếu là tốt, mà trái phiếu xanh lại càng tốt. Trái phiếu xanh hiện là kênh đầu tư đang được các nhà đầu tư ưa chuộng, vì nó không chỉ mang lại lợi ích tài chính mà còn giúp bảo vệ môi trường.
Mai: Thế trái phiếu xanh khác gì trái phiếu doanh nghiệp bình thường vậy Long?
Long: Cơ bản không khác gì cả. Theo quy định của pháp luật thì trái phiếu doanh nghiệp được hiểu là loại chứng khoán có kỳ hạn từ 01 năm trở lên do doanh nghiệp phát hành, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của doanh nghiệp phát hành
. Cái này thì các cậu không lạ gì rồi đúng không?
Ngọc: Tớ cũng từng mua trái phiếu doanh nghiệp hồi trước rồi. 

Long: Chắc cậu cũng tìm hiểu qua rồi. Trái phiếu doanh nghiệp xanh cũng là trái phiếu doanh nghiệp nhưng được phát hành để đầu tư cho dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án mang lại lợi ích về môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường
.  Về cơ bản, nó giống trái phiếu thông thường, tức là nhà đầu tư cho vay tiền cho doanh nghiệp phát hành, và nhận lãi suất khi đến hạn. Còn với trái phiếu xanh, nguồn vốn huy động sẽ được cam kết sử dụng cho các dự án bảo vệ môi trường. Đây chính là điểm khác biệt.

Mai: Như vậy, trái phiếu xanh và trái phiếu doanh nghiệp cũng là một, cùng có mục tiêu thu lợi nhuận và chỉ khác là trái phiếu xanh sẽ thu hút nguồn vốn để đầu tư cho các dự án môi trường. Các dự án môi trường là những dự án như thu dọn vệ sinh rác thải ấy hả?
Long: Cũng có thể hiểu như vậy. Các dự án được đầu tư vốn bởi trái phiếu xanh thường tập trung vào những lĩnh vực như năng lượng tái tạo, bảo vệ nguồn nước, xử lý chất thải và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu. Ví dụ như đầu tư vào các nhà máy điện gió hoặc các dự án trồng rừng.

Ngọc: Nhưng làm sao để đảm bảo đó là trái phiếu xanh. Nếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh xong, rồi lấy vốn đầu tư vào các dự án khác thì sao? 

Mai: Cái này cũng có khả năng đấy. Trái phiếu xanh nghe rất hợp mục tiêu tăng trưởng xanh, hướng đến phát triển bền vững của nhà nước mình bây giờ. Liệu doanh nghiệp có lợi dụng điều này để phát hành trái phiếu xanh thu hút vốn rồi lấy vốn đầu tư vào nơi khác không?
Long: Cái này cậu khỏi lo. Nhà nước quản lý chặt lắm. Chứ ai lại để doanh nghiệp thích làm gì cũng được. Khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh, doanh nghiệp không chỉ phải đáp ứng các điều kiện về phát hành trái phiếu doanh nghiệp thông thường mà còn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn đặc biệt về môi trường. 
Ngọc: Cụ thể là những điều kiện gì?

Long: Theo quy định của pháp luật, khi phát hành trái phiếu doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc phát hành. Một là, doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng trả nợ. Hai là, phải nêu được mục đích phát hành trái phiếu là để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, cơ cấu lại nợ của chính doanh nghiệp hoặc mục đích phát hành trái phiếu theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Doanh nghiệp phải nêu cụ thể mục đích phát hành tại phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu. Việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp phải đảm bảo đúng mục đích theo phương án phát hành và nội dung công bố thông tin cho nhà đầu tư. Phải có cam kết hết đấy. 

Mai: Chỉ nêu mục đích chung chung như vậy thôi á?

Ngọc: Nghe thì đơn giản thế thôi. Nhưng nội dung chương trình, dự án đầu tư thì tớ nhớ mua trái phiếu lần trước thì cũng khá là phức tạp đấy. Cả bản Đề án dày cơ, nhiều nội dung lắm.

Long: Đúng rồi, quy định thì như vậy. Nhưng hướng dẫn cụ thể nội dung công khai thì khá cụ thể chi tiết, gồm các thông tin cụ thể về chương trình, dự án đầu tư và trong đó phải nêu cụ thể về tình trạng pháp lý và các rủi ro đầu tư của chương trình, dự án; khoản nợ được cơ cấu phải nêu cụ thể giá trị, kỳ hạn của khoản nợ được cơ cấu. Riêng đối với tổ chức tín dụng, mục đích phát hành trái phiếu bao gồm để tăng vốn cấp 2 hoặc để cho vay, đầu tư hoặc sử dụng cho mục đích theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Mai: Để phát hành được trái phiếu doanh nghiệp cũng không đơn giản nhỉ?

Long: Vậy mới quản lý được chứ! Nhà đầu tư các cậu có thể tin tưởng mà đầu tư.

Ngọc: Thế trái phiếu xanh còn phải có thêm điều kiện gì nữa?

Long: Đối với phát hành trái phiếu xanh, ngoài các quy định tớ đã nói ở trên, nguồn vốn từ phát hành trái phiếu xanh phải được hạch toán, quản lý theo dõi riêng và giải ngân cho các dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, dự án mang lại lợi ích về môi trường theo phương án phát hành đã được phê duyệt.
 Hay nói cách khác các tổ chức phát hành trái phiếu xanh phải chứng minh được rằng số tiền huy động được sẽ được sử dụng cho các dự án xanh. Điều này cũng được kiểm toán và báo cáo minh bạch để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Mai: Như vậy, tôi và Ngọc có thể đầu tư vào trái phiếu xanh mà không lo ngại về sự minh bạch, đúng không Long?

Long: Đúng vậy. Theo quy định hiện nay, trái phiếu xanh phải được công nhận bởi các tổ chức uy tín như các cơ quan kiểm toán độc lập. Các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh phải có kế hoạch sử dụng vốn rõ ràng và có báo cáo môi trường định kỳ để minh bạch với nhà đầu tư.

Ngọc: Vậy trong trường hợp doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh không tuân thủ cam kết sử dụng vốn vào các dự án xanh thì sao hả Long?

Long: Nếu vi phạm, doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, và nhà đầu tư sẽ có quyền đòi lại tiền hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại. Điều đó sẽ đảm bảo tính minh bạch và uy tín của thị trường trái phiếu xanh. Ngoài ra, trái phiếu xanh cũng thường có báo cáo định kỳ về tác động môi trường, giúp bạn theo dõi được tiến độ của dự án. Nó giúp nhà đầu tư yên tâm rằng vốn huy động sẽ được sử dụng cho mục đích bảo vệ môi trường.
Ngọc: Mai cậu thấy thế nào? Cùng đầu tư nhé.

Mai: Tớ sẵn sàng. Nhưng lãi suất thế nào vậy Long?

Long: Trái phiếu xanh thường có lãi suất ổn định, thấp hơn một chút so với trái phiếu thông thường, nhưng đổi lại là cam kết về tính bền vững.

Mai: Cảm ơn Long đã cho hai bạn thông tin hữu ích nhé!

Long: Không có gì! Nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về quy trình phát hành và các điều kiện để tham gia đầu tư trái phiếu xanh, tôi sẵn sàng hỗ trợ. Chúc các bạn luôn tìm được những cơ hội đầu tư tốt và có trách nhiệm với cộng đồng và môi trường!

Tiểu phẩm.
QUYỀN CỦA NGƯỜI ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP
Phân vai:

Anh Hoàng: Người đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Bà Liên: Mẹ của anh Hoàng
Chị Ngân: Nhân viên tư vấn trái phiếu
Cảnh 1: Tại phòng giao dịch của doanh nghiệp chứng khoán A, bà Liên, anh Hoàng đang ngồi với chị Ngân - nhân viên tư vấn trái phiếu của doanh nghiệp.
Chị Ngân: Cháu chào bác. Cháu có thể giúp gì bác ạ.

Bà Liên: Chào cháu, bác có một khoản tiền nhàn rỗi, con bác khuyên nên đầu tư mua trái phiếu của công ty mình. Bác muốn biết là quyền lợi của bác khi đầu tư vào trái phiếu trước khi quyết định mua.  

Chị Ngân: Dạ vâng ạ. Thưa bác, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp là một hình thức đầu tư vào các trái phiếu do các công ty phát hành, và người đầu tư sẽ nhận được lãi suất cố định trong suốt thời gian nắm giữ trái phiếu. Hiện nay thì pháp luật chưa quy định cá nhân có quyền mua trái phiếu doanh nghiệp ạ. Trừ khi bác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Bà Liên (lưỡng lự): Thế con trai bác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thì mua thay cho bác được nhỉ!. Điều kiện để được là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là gì hả cháu?

Chị Ngân: Đó là người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán; Hoặc cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; Hoặc cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.

Bà Liên: Nếu là điều kiện đó thì có lẽ con trai bác có thế đáp ứng. Vậy nếu con trai bác mua trái phiếu doanh nghiệp, thì sẽ có quyền gì?

Chị Ngân: Dạ, người mua trái phiếu doanh nghiệp sẽ có quyền nhận thông tin đầy đủ về công ty phát hành, bao gồm báo cáo tài chính, tình hình hoạt động và các thông tin liên quan. Hơn nữa, nếu công ty không thanh toán đúng hạn lãi suất hoặc không hoàn trả vốn gốc khi đến hạn, thì có quyền yêu cầu thanh toán và có thể khởi kiện nếu cần thiết
.

Bà Liên: Thường thì đến hạn mới được nhận lãi suất. Nhưng nếu gia đình tôi có việc cần tiền gấp thì tôi có được quyền yêu cầu doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn không?

Chị Ngân: Dạ được bác ạ! Nhưng có thể lãi suất có thể sẽ thấp hơn đúng hạn bác ạ.
Bà Liên: Thấp là như thế nào?

Chị Ngân: Việc mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn được thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và người sở hữu trái phiếu. Nên khoản lãi suất cũng sẽ thực hiện theo thỏa thuận hai bên ạ. Thực tế thì mình cũng chưa biết khi nào mình sẽ đề nghị doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước ngày đáo hạn đúng không ạ. Ví dụ: thời hạn trái phiếu là 5 năm, nhưng hai năm bác muốn bán lại, hoặc bốn năm bác muốn bán lại thì cách tính lãi suất cũng sẽ khác ạ. 

Bà Liên: Tôi hiểu. Đúng là cũng khó có mức cụ thể được.

Chị Ngân: Dạ vâng, bên cháu sẽ luôn bảo đảm quyền lợi tối ưu của người đầu tư bác ạ.

Bà Liên: Tôi hiểu chứ, cũng như gửi tiết kiệm ngân hàng, rút trước ngày đáo hạn, có khi còn không có lãi. 

Chị Ngân: Dạ vâng. Đó là những quyền lợi của nhà đầu tư ạ.
Anh Hoàng (xen vào câu chuyện giữa hai người): Vậy nhà đầu tư có trách nhiệm gì không?
Chị Ngân: Dạ có anh ạ. Việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp là hoàn toàn tự nguyện. Khi mua trái phiếu, nhà đầu tư phải có trách nhiệm tìm hiểu kỹ về trái phiếu, trong đó bao gồm cả những rủi ro nữa ạ.

Anh Hoàng: Nhà nước không bảo đảm quyền lợi cho người đầu tư à?

Chị Ngân: Đây như là đầu tư kinh doanh anh ạ. Hoạt động kinh doanh có thể thuận lợi, cũng có thể rủi ro. Cái này không ai biết trước được. Nên nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu
.
Bà Liên: Thế cụ thể thì nhà đầu tư phải có trách nhiệm gì hả cháu?

Chị Ngân: Nội dung cụ thể theo quy định pháp luật hiện nay là nhà đầu tư có trách nhiệm: Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành; hiểu rõ điều kiện, điều khoản trái phiếu và các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành trước khi quyết định mua và giao dịch trái phiếu. Đồng thời, nhà đầu tư cần hiểu rõ về các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư, giao dịch trái phiếu; hiểu rõ và đảm bảo tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của pháp luật liên quan.

Nhà đầu tư có trách nhiệm tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua trái phiếu.
Bà Liên: Nhà nước không đảm bảo thì ai dám đầu tư nữa?

Chị Ngân: Như cháu vừa nói ạ. Khoản đầu tư nào cũng có thể có rủi ro ạ. Nhà nước đảm bảo cho bác là khi phát hành trái phiếu là doanh nghiệp đó đủ điều kiện mới được phát hành. Doanh nghiệp cũng phải có cam kết đầy đủ với nhà đầu tư về nguồn vốn của họ sẽ được thực hiện đúng mục đích phát hành trái phiếu. Nhưng có nhiều rủi ro không thể lường trước. Không phải doanh nghiệp muốn vậy. Như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh… Nếu có rủi ro như vậy xảy ra, doanh nghiệp không trả được lãi suất cho bác theo đúng hạn. Thì theo quy định, bác vẫn có quyền khởi kiện nếu quyền lợi bị xâm phạm mà bác. 

Anh Hoàng: Đấy là sự kiến bất khả kháng. Trường hợp ấy hãn hữu mới xảy ra thôi mẹ, thường thì ít khi xảy ra lắm. 
Chị Ngân: Đúng rồi anh. Những rủi ro thường ít khi xảy ra. Nên bác và anh có thể yên tâm đầu tư. 
Bà Mai: Nếu kiện đòi quyền lợi là kiện lên tòa án nhân dân à?

Chị Ngân: Nếu doanh nghiệp phát hành trái phiếu không thực hiện đúng nghĩa vụ hoặc có hành vi gian lận, bác có thể yêu cầu cơ quan chức năng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc các cơ quan quản lý thị trường tài chính giải quyết tranh chấp.

Anh Hoàng: Nhà đầu tư còn có trách nhiệm gì nữa không?

Chị Ngân: Còn anh ạ, trước khi mua trái phiếu cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp, nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện tìm hiểu đầy đủ loại trái phiếu và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua trái phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này. Văn bản xác nhận thực hiện theo mẫu quy định pháp luật và phải được lưu trữ tại hồ sơ chào bán khi phát hành trái phiếu hoặc tại công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư thực hiện giao dịch trái phiếu.

Bà Liên: Thị trường sơ cấp, thứ cấp là gì hả cháu?

Chị Ngân: Bác có thể hiểu đơn giản như sau, sơ cấp là bác mua trái phiếu doanh nghiệp trực tiếp từ doanh nghiệp phát hành trái phiếu đó. Thứ cấp là bác mua lại trái phiếu doanh nghiệp của một nhà đầu tư khác.  

Bà Liên: Tức là bác có thể mua, bán trái phiếu đúng không?

Chị Ngân: Dạ đúng rồi bác. Nhưng việc mua, bán cũng phải có đủ điều kiện bác ạ. Theo quy định, người đầu tư trái phiếu có trách nhiệm thực hiện giao dịch trái phiếu; không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư trái phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức. Việc huy động vốn và mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và công ty quản lý quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Anh Hoàng: Em có thể nõi rõ cho anh biết điều kiện cụ thể là gì không?

Chị Ngân: Thì người mua phải là người đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đó ạ. Nếu bác hoặc anh đáp ứng điều kiện này thì được giao dịch trái phiếu. Đồng thời khi bán trái phiếu trên thị trường thứ cấp thì phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành theo quy định pháp luật cho nhà đầu tư mua trái phiếu của bác ạ. 
Bà Liên: Tức là giờ mẹ phải xin xác nhận là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để được mua trái phiếu doanh nghiệp đúng không?

Anh Hoàng: Cám ơn em đã tư vấn, giải thích cho bác và anh hiểu. Để quyết định đầu tư thì anh cần nghiên cứu kỹ thêm nữa. Có gì anh sẽ liên hệ với em sau nhé. (quay sang nói với mẹ) Con sẽ tìm hiểu thêm mẹ ạ. (và tiếp lời với chị Ngân) Chào em nhé!.

Chị Ngân: Vâng, chào bác và anh ạ!./.

Tiểu phẩm  
HUY ĐỘNG VỐN BẰNG TRÁI PHIẾU
Phân vai: 
Anh Minh: Giám đốc công ty TNHH Kim Long
Chị Thủy: Giám đốc tài chính công ty TNHH Kim Long
Anh Đoàn: Chuyên gia tư vấn pháp lý

Cảnh 1: Trong phòng họp của công ty TNHH Kim Long
Chị Thủy: Báo cáo giám đốc, khu cao ốc MC hiện đang mở rộng quy mô, để huy động vốn cho dự án xây dựng khu cao ốc MC tôi đề nghị chúng ta nên phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Anh Minh: Việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp không đơn giản đâu. Quy định pháp lý rất nghiêm ngặt.

Chị Thủy: Tôi đã trao đổi với anh Đoàn, công ty của chúng ta có thể đáp ứng các điều kiện đó thưa giám đốc. 

Anh Minh: Anh Đoàn, nói cụ thể cho mọi người nghe xem thế nào?

Anh Đoàn: Theo như tôi nghiên cứu thì Công ty chúng ta có đủ điều kiện để phát hành trái phiếu doanh nghiệp ạ. Hiện nay, theo quy định pháp luật có nhiều loại trái phiếu doanh nghiệp, để phù hợp với lĩnh vực kinh doanh và đặc điểm mô hình của doanh nghiệp mình thì tôi tham mưu chúng ta sẽ phát hành trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.

Anh Minh: Thế nghĩa là thế nào? Anh giải thích rõ cho mọi người xem sao?
Anh Đoàn: Theo quy định “Trái phiếu chuyển đổi” là loại hình trái phiếu do công ty cổ phần phát hành, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của chính doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu
. Còn “Trái phiếu kèm chứng quyền” là loại hình trái phiếu được công ty cổ phần phát hành kèm theo chứng quyền, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp phát hành theo điều kiện, điều khoản đã được xác định tại phương án phát hành trái phiếu. Công ty chúng ta sẽ không phát hành hai loại trái phiếu này. Mà phát hành trái phiếu doanh nghiệp bình thường thôi. 
Anh Minh: À (như đã hiểu). Vậy điều kiện phát hành ra sao?

Anh Đoàn: Đầu tiên, theo luật quy định, công ty phát hành trái phiếu doanh nghiệp là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam
. Trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu, công ty đã thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu (nếu có). Các điều kiện này, hiện nay công ty chúng ta đều có đủ.
Ngoài ra, chúng ta phải đáp ứng một số quy định pháp luật, như doanh nghiệp phải có tình hình tài chính lành mạnh, có lãi trong năm liền kề trước đó, không bị thua lỗ liên tiếp trong 2 năm tài chính gần nhất và có kế hoạch sử dụng vốn từ việc phát hành trái phiếu rõ ràng và hợp lý.  
Anh Minh: Chúng ta cần bàn cụ thể hơn về các quy định. Muốn chứng minh có tài chính lành mạnh thì cần có giấy tờ xác nhận có lãi là được hay còn giấy tờ gì khác không?.
Chị Thủy: Theo quy định pháp luật thì tài chính lành mạnh là công ty đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật kinh doanh chứng khoán. Tức là công ty chúng ta phải có số một số vốn khả dụng, có tài sản đảm bảo và giá trị tài sản đủ để đảm bảo cho nghĩa vụ của công ty, các khoản tăng thêm như là các khoản nợ mà chúng ta chưa thu hồi được. Đó là một số tiêu chí về an toàn tài chính ạ.
Anh Minh: Thể thì giấy tờ chứng minh không ít nhỉ?

Chị Thủy: Dạ vâng. Quy định cũng khá phức tạp ạ!

Anh Minh: Kế hoạch sử dụng vốn thu được khi phát hành trái phiếu thì sao?

Anh Đoàn: Chúng ta phải xây dựng phương án phát hành trái phiếu, gửi Ủy ban chứng khoán phê duyệt. Nếu được phê duyệt và chấp thuận thì sẽ đáp ứng được thêm một điều kiện ạ. Tôi có bạn ở bên Ủy bán Chứng khoán, tôi sẽ nhờ bạn ấy chỉ dẫn cụ thể, bảo đảm phương án phát hành chào bán cổ phiếu của công ty mình sẽ được phê duyệt ạ. 

Anh Minh: Vậy việc xây dựng phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp tôi giao cho anh Đoàn chủ trì thực hiện.

Anh Đoàn: Vậy chị Thủy chuẩn bị giúp tôi báo cáo tài chính của công ty năm trước đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập, để đảm bảo quy định pháp luật. 
Chị Thủy: Tôi sẽ cho bộ phận kế toàn chuẩn bị ngay.

Anh Đoàn: Còn điều kiện cuối cùng là đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán. Cái này chắc phải nhờ các mối quan hệ của sếp rồi. 
Anh Minh: Được tôi sẽ hỗ trợ trong việc kết nối với các nhà đầu tư.

Anh Đoàn: Dạ vâng, cảm ơn giám đốc. Chúng tôi sẽ sớm hoàn thiện hồ sơ và thực hiện theo đúng các quy định.

Cảnh 2: Trong phòng làm việc của Giám đốc

Anh Đoàn: Có một số nội dung khi xây dựng phương án phát hành trái phiếu tôi cần xin ý kiến anh.

Anh Minh:  Anh cứ nói.

Anh Đoàn: Về mục tiêu phát hành thì chúng ta phát hành để huy động vốn cho dự án xây cao ốc MC. Loại trái phiếu là trái phiếu phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không chứng quyền. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải lựa chọn hình thức phát hành trái phiếu và phương thức phát hành trái phiếu cho phù hợp.

Anh Minh: (Tỏ vẻ lo lắng) Liệu chúng ta có gặp phải khó khăn gì trong quá trình này không?

Anh Đoàn: (Khẳng định) Hiện nay thì chưa có vấn đề gì lớn ạ. Theo quy định hiện nay có 02 hình thức phát hành trái phiếu. Hình thứ thứ nhất là phát hành trái phiếu riêng lẻ, tức là việc phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc nhà đầu tư tổ chức, không công khai. Hiện nay đang thực hiện theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 65/2022/NĐ-CP. Và hình thức thứ hai là phát hành trái phiếu ra công chúng tức là phát hành trái phiếu cho các nhà đầu tư đại chúng, với hình thức này, công ty chứng ta phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về công khai thông tin và thủ tục phát hành. Hiện nay hình thức phát hành trái phiếu ra công chúng đang thực hiện theo quy định tại Luật Chứng khoán năm 2019 ạ. 
Anh Minh: Tôi thấy với tình hình công ty của chúng ta thì nên phát hành trái phiếu riêng lẻ. 

Anh Đoàn: Tôi cũng thấy như vậy là hợp lý nhất ạ. 

Anh Minh: Anh cứ xây dựng theo phương án đó. Chúng ta sẽ họp Hội đồng công ty lấy ý kiến thông qua. Mong là mọi người tán thành.

Anh Đoàn: Vâng, vấn đề thứ hai cần xin ý kiến anh là phương thức phát hành trái phiếu?

Anh Minh: Hiện nay có những phương thức nào?

Anh Đoàn: Theo quy định của pháp luật, chúng ta có bốn phương thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp là đấu thầu phát hành, bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành.

Anh Minh: Còn phương thức thứ tư là gì?

Anh Đoàn: Phương thức thứ tư là bán trực tiếp cho nhà đầu tư trái phiếu, nhưng phương thức này chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp phát hành là tổ chức tín dụng thôi ạ.

Anh Minh: Anh nói rõ cho tôi xem nội dung từng phương thức. 

Anh Đoàn: Với phương thức đấu thầu phát hành, chúng ta sẽ lựa chọn nhà đầu tư đủ điều kiện trúng thầu mua trái phiếu đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp phát hành. Còn với phương thức bảo lãnh phát hành, công ty chúng ta sẽ bán trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư mua trái phiếu thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc tổ hợp bảo lãnh phát hành. Cuối cùng là phương thức đại lý phát hành, chúng ta sẽ phát hành ủy quyền cho một tổ chức khác thực hiện bán trái phiếu cho nhà đầu tư mua trái phiếu
.
Anh Minh: Tôi thấy phương án thứ nhất là phù hợp

Anh Đoàn: Dạ vâng anh. Anh cho chỉ đạo về mệnh giá trái phiếu và hình thức trái phiếu phát hành. Về mệnh giá thì trái phiếu chào bán tại thị trường tại Việt Nam, mệnh giá là một trăm nghìn (100.000) đồng Việt Nam hoặc bội số của một trăm nghìn (100.000) đồng Việt Nam.
Anh Minh: Chúng ta cần huy động nguồn vốn lớn nên mệnh giá trái phiếu chào bán sẽ là 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu và 500 triệu đồng Việt Nam. 

Anh Đoàn: Anh dự kiến huy động bao nhiêu vốn ạ?

Anh Minh: Theo dự kiến chị Thủy gửi tôi hôm qua thì số vốn cần huy động khoảng 120 tỷ đồng. 

Anh Đoàn: Vâng tôi hỏi để tính khối lượng phát hành trái phiếu. Tôi sẽ làm việc với chị Thủy để xác định số lượng chính xác. Còn kỳ hạn trái phiếu thì sao ạ!

Anh Minh: Kỳ hạn 5 năm. Lãi suất cố định cho cả kỳ hạn là 05%
Anh Đoàn: Về hình thức trái phiếu có trái phiếu được chào bán dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử
. Anh chọn hình thức nào?
Anh Minh: Tôi chọn hình thức chứng chỉ nhé! Tôi thích truyền thống hơn. 

Anh Đoàn: Dạ vâng anh! Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện phương án sớm nhất gửi anh. Chào anh./. 
Tiểu phẩm 
VÌ CUỘC SỐNG XANH
Phân vai:
Anh Biển: Chủ tàu đánh bắt cá
Chị Hà: Cán bộ kiểm ngư
Ông Sao: Người làm nghề nuôi trồng thủy sản.

Tại một bờ biển vắng, một chiếc tàu neo đậu gần bờ. Anh Biển vừa mới cập bờ sau một chuyến ra khơi. Anh Biển, ông Sao, chị Hà đang trò chuyện. 
Chị Hà: Anh Biển này, tôi nghe thông tin là chuyến đi biển vừa rồi anh định vào khu vực cấm khai thác thủy sản đề bắt cá. Như vậy là không được đâu, vi phạm pháp luật đấy.  
Anh Biển: Ai bảo chị thế! Tôi chỉ dừng tàu ở gần đó thôi, chứ không có đánh bắt cá ở đó. Tôi biết quy định mà. 

Ông Sao: Khu vực cấm là khu cắm cái cờ đỏ đó phải không chị Hà? 

Chị Hà: Đúng rồi ông ơi. Là hàng xóm cũ thì cháu phải bảo anh và ông biết mà tránh. Chứ giờ quy định nghiêm lắm. Mức phạt cũng cao nữa.

Anh Biển: Mức phạt giờ ra răng hả chị Hà? Tôi nhắc anh em đi đánh cá chung. Chứ trước giờ tôi chỉ nghĩ là cứ ra biển, đánh bắt cá thôi. Khu vực cấm thì cũng biết là cấm, nhưng không biết là không được dừng tàu ở đó.
Chị Hà: Bây giờ để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, việc đánh bắt phải bảo đảm không được ảnh hưởng đến môi trường sống của các loài thủy sản. Nếu anh khai thác thủy sản trong vùng cấm, hoặc sử dụng công cụ cấm, anh có thể bị xử phạt hành chính, hoặc thậm chí bị xử lý hình sự nếu gây thiệt hại nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản.

Ông Sao: Lần đầu tôi nghe đánh cá mà bị xử lý hình sự đó chị Hà. 
Chị Hà: Có đó ông, người ta đổ hóa chất độc hại ra biển, làm có chết hàng loạt thì không xử lý hình sự thì sao có sức răn đe.

Ông Sao: Chị nói đúng. Chúng tôi làm nghề biển, chả bảo giờ có cái suy nghĩ độc ác ấy. Việc đánh bắt cũng cần có giới hạn để bảo vệ, tái tạo nguồn lợi biển, chứ không thì anh em ngư dân chết đói cả. Đúng là nếu có việc ấy xẩy ra thì phải xử lý hình sự thật.

Chị Hà: Tôi biết bà con mình không ai làm vậy. Nhưng khi đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, bác và anh phải nhớ không được sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện cản trở hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi khai thác thủy sản.

Ông Sao: Không quây lưới sao bắt được cá hả chị Hà?

Chị Hà: Không phải bắt ông không quây lưới bắt cá. Ý ở đây là không được quây lưới cản trở đường di cư tự nhiên của các loài thủy sản. Nếu ông bắt cá xong ông thu lưới rồi về thì ai nói. Ông lại quây lưới sắt, làm cá to cá nhỏ không đi từ sông ra biển hoặc ngược lại từ biển vào cửa sông đẻ trứng được thì là đó là hành vi cản trở hành lang di chuyển của các loài thủy sản. Đó là hành vi vi phạm vì như thế môi trường sống của các loài thủy sản bị ảnh hưởng. Cá không di cư về sông đẻ trứng được thì sau này cạn kiện nguồn cá. Ai cũng như vậy thì là tận diện cá còn đâu.
Ông Sao: Cô nói vậy tôi hiểu rồi. Tôi sẽ để ý hơn. Nhà nước mình đúng là nhìn xa trông rộng. Quy định như thế thì đến đời con tôi, cháu tôi lúc nào cũng có cá. 

Chị Hà: Đúng rồi ông ơi, nhà nước quy định như thế là để bảo đảm nguồn lợi thủy sản được bền vững đó ông.

Anh Biển: Nếu vi phạm thì bị xử lý thế nào?

Chị Hà: Nếu vi phạm đối với hành vi sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện cản trở hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi khai thác thủy sản nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng
.  

Ông Sao: Chậc, chậc, phạt thế thì nặng đấy.
Chị Hà: Thế mới đủ sức răn đe bác ạ. Mà đó là mức phạt thấp nhất rồi. Mức phạt cao nhất đối hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản lên đến 200 triệu đồng với cá nhân và 400 triệu đồng với tổ chức.

Ông Sao: Cái này các chị phải tuyên truyền đông đảo cho ngư dân với chủ các tàu cá mới được. 

Chị Hà: Cơ quan chúng cháu đã lên kế hoạch tuyên truyền rồi bác ạ. Vừa rồi cháu nghe phản ánh về tàu anh Biển nên đến khuyên anh ấy thôi.

Anh Biển: Tàu tôi chỉ đỗ ở đó cho anh em nghỉ trưa thôi. Mà chị thông tin cho tôi các mức phạt khác với. Chứ chúng tôi ở ngoài khơi suốt, có lúc các chị tổ chức tuyên truyền pháp luật lại không ở nhà. Vợ con nghe thì cũng không đầy đủ.

Chị Hà: Nếu cá nhân có hành vi sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện hủy hoại nguồn lợi thủy sản hoặc hệ sinh thái thủy sinh hoặc khu vực thủy sản tập trung sinh sản hoặc khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống hoặc sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện phá hoại nơi cư trú của loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với; Tổ chức thực hiện hành vi như là công ty thì sẽ bị phạt gấp đôi.
Ông Sao: Quy định này để bảo vệ nguồn cá con và cá quý hiếm đúng không?

Chị Hà: Đúng rồi ông ạ. Nếu có hành vi lấn, chiếm hoặc gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản sẽ bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng. 
Anh Biển: Tức là không được xây khu nuôi trồng thủy sản ở khu vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Chị Hà: Ông Sao chắc biết rõ quy định này rồi ông nhỉ?
Ông Sao: Tất nhiên, chỉ không biết là mức phạt lại nặng thế thôi. Khà khà.

Chị Hà: Còn có quy định nữa là nếu có hành vi thăm dò, khai thác tài nguyên, xây dựng, phá bỏ công trình dưới mặt nước, lòng đất dưới nước làm suy giảm hoặc mất đi nguồn lợi thủy sản hoặc gây tổn hại đến môi trường sống, khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, đường di cư của loài thủy sản; không tạo đường di cư hoặc dành hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi xây dựng mới, thay đổi hoặc phá bỏ công trình hoặc có hoạt động liên quan đến đường di cư của loài thủy sản sẽ bị phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng. 
Ông Sao: Chắc quy định này cho các công ty khai thác thủy hải sản. Chứ chủ tài nhỏ thì không gây ảnh hưởng được lớn thế!

Chị Hà: Đây là các điều khoản cụ thể về việc không được phép khai thác thủy sản trái phép, đặc biệt là các loại cá giống, hay khai thác ở những khu vực bảo vệ đặc biệt. Anh và ông nhớ thực hiện nhé. 

Anh Biển: Tôi có được phổ biến một lần về các hình thức khai thác cá hợp pháp, ví dụ như phải có giấy phép, không khai thác thủy sản trong mùa sinh sản, và phải tuân thủ các quy định về kích thước cá. Nhưng nói thật là không nhớ hết được. Giờ có khi tôi phải in dán lên tàu cho anh em thủy thủ biết. Không đến lúc bị phạt thì bán tàu đi trả nợ mất. 
Chị Hà: Ông Sao cũng phải nhớ bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong việc nuôi trồng, phải có giấy phép và tuân thủ các quy định về môi trường, không xả thải ra biển. Việc bảo vệ và khôi phục lại nguồn lợi thủy sản là rất quan trọng, không chỉ cho lợi ích trước mắt mà còn cho thế hệ sau này ông à. Ông là người có uy tín trong làng, ông về bảo mọi người tuân thủ nữa nha ông. 

Ông Sao: Tôi nhớ nhớ mà.

Chị Hà: Việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản không chỉ của chính quyền, của kiểm ngư chúng cháu mà còn là của dân làng mình nữa ông ạ. Các quy định pháp luật về bảo vệ nguồn thủy sản không chỉ hướng đến việc bảo vệ các hệ sinh thái biển mà còn hạn chế khai thác quá mức và bảo tồn những loài thủy sản quý hiếm.

Ông Sao: Chị Hà yên tâm. Tôi sẽ về bảo với dân làng, không được dùng phương tiện và ngư cụ cấm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và nguồn lợi thủy sản. 

Chị Hà: Ổng hiểu được vậy thì cháu mừng lắm. Bọn cháu nói có khi người ta bảo giáo điều, nhưng nếu ông nói có khi dân làng nghe đấy ạ. Cái chúng ta bảo vệ không chỉ vì quyền lợi của chúng ta mà còn vì sự phát triển bền vững của cả làng trong tương lai. 
Ông khuyên người làng, nếu cứ đánh cá tràn lan, không bảo vệ nguồn hải sản, nguồn lợi thủy sản sẽ kiệt quệ. Và pháp luật đã có quy định rất rõ về việc bảo vệ thủy sản, chẳng hạn như cấm đánh bắt thủy sản ở khu vực bảo tồn, cấm sử dụng xung điện, kích điện, hay cấm bắt những loài thủy sản chưa đủ kích thước sinh sản. Nếu không sẽ bị phạt nặng ông nhé!
Ông Sao: Tôi biết rồi chị Hà. Chào chị nhé! Tôi về không bà nhà tôi đợi cơm.

Chị Hà: Vâng, cháu chào ông ạ!

Anh Biên: Tôi cũng về chị Hà nhé!

Chị Hà: Chào anh nhé!./.
Tiểu phẩm  
"Nhớ đừng vi phạm quy định về đăng ký tàu cá"
Phân vai
Ông Lâm: Chủ tàu khai thác cá.
Anh Sơn: Cảnh sát biển
Ông Hải: Cảnh sát biển
Anh Sinh: Thuyền viên

Cô Lan: Nhân viên đăng ký tàu cá

Cảnh 1: Trên biển, tàu HS 1234 đang thả lưới khai thác đánh bắt cá
Ông Hải (bắc loa gọi): Đề nghị tàu cá mang số hiệu HS 1234 dừng lại để chúng tôi kiểm tra.

Ông Lâm cho lái tàu dừng lại.

Ông Lâm: Chúng tôi vi phạm quy định gì mà các đồng chí dừng tàu chúng tôi.

Ông Hải (lên tàu các HS1234): Chúng tôi kiểm tra theo quy định xem tàu của ông có được cấp phép để khai thác thủy sản ở đây không. Đề nghị ông cho xem giấy phép đăng ký tàu cá.

Ông Lâm (lúng túng, vào khoang lái tìm kiếm một hồi): Tôi, tôi quên đem theo mất rồi. 

Ông Hải (nhìn anh Sinh và hỏi): Anh thuyền viên này tên là gì?

Anh Sinh: Tôi tên là Sinh ạ.

Ông Hải: Anh Sinh có giấy tờ tùy thân ở đây không?

Anh Sinh: Tôi thường không đem theo.  

Ông Hải (quay lại hỏi ông Lâm): Trên thuyền có bao nhiêu thuyền viên.

Ông Lâm: Có 7 người, đồng chí ạ, kể cả tôi.

Ông Hải: Ông có thể cho chúng tôi xem sổ danh bạ thuyền viên không?

Ông Lâm: Sổ danh bạ thì có đây. 

Ông Hải: Không có tên anh Sinh nhỉ!

Ông Lâm: Cậu ấy mới đi theo tàu được 1 tuần nay, nên tôi quên chưa ghi tên.

Ông Hải: Nói là quên, nhưng theo quy định, tàu của ông đã vi phạm rất nhiều quy định về đăng ký tàu cá.

Ông Lâm: Tôi quả thực không biết đó là hành vi vi phạm. Mong anh chỉ rõ cho biết ạ.

Ông Hải: Theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP ngày 05/4/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản thì hành vi không mang bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá khi tàu cá hoạt động khai thác thuỷ sản sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Chúng tôi sẽ lập biên bản, đồng chí Sơn ghi biên bản nhé!

Anh Sơn: Vâng, thưa Đội trưởng. 

Ông Hải: Vi phạm thứ hai là thuyền viên, người làm việc trên tàu cá không mang theo giấy tờ tùy thân. Với vi phạm này sẽ bị phạt từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Đồng  thời phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với việc thuyền viên trên tàu cá không có tên trong Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá
. Như vậy qua kiểm tra sơ bộ, tàu cá của ông đã vi phạm ba lỗi về đăng ký tàu cá. 

Ông Lâm: Quả thật, tôi không biết đó là hành vi vi phạm. Mong anh phạt nhẹ nhẹ thôi. Anh em cũng vì miếng cơm manh áo cả.

Ông Hải: Vì là vi phạm lần đầu nên sẽ áp dụng mức phạt thấp nhất. Nhưng nếu có lần sau thì không có mức phạt đó nữa đâu. Tổng mức phạt là 1.300.000 đồng.
Ông Lâm: Vâng, vâng, cảm ơn đồng chí. Tôi sẽ ghi nhớ và không dám tại phạm nữa.

Ông Lâm ký vào biên bản và nộp phạt. Tàu của cảnh sát biển rời đi, ông Lâm buồn bực thấy rõ. Nhưng ông biết về chuyến này ông phải đi làm lại cái giấy đăng ký tàu cá ngay mới được không lại rách việc.
Cảnh 2:  Tại Văn phòng đăng ký tàu cá

Cô Lan đang làm việc tại văn phòng Đăng ký tàu cá. Ông Lâm bước vào, tay cầm giấy tờ. Mặt ông lo lắng.
Ông Lâm: Chào cô, tôi đến để làm thủ tục đăng ký lại tàu cá.

Cô Lan: Chào ông, ông vui lòng đưa giấy tờ và thông tin tàu cá để tôi kiểm tra nhé.

Ông Lâm đưa giấy tờ cho cô Lan. Cô Lan kiểm tra.
Cô Lan: Ông có thể cho tôi biết tên tàu và số hiệu tàu của ông không?

Ông Lâm: Tên tàu là "HS", số hiệu tàu là 1234. 

Cô Lan (nghiêm túc): Ủa, tên bác và tên chủ tàu này là khác nhau ạ.
Ông Lâm: Tôi cũng mua lại tàu cá của người quen. Nên chủ quan chưa làm đăng ký lại.

Cô Lan: Như thế là vi phạm bác ạ, bác không sợ bị phạt hay sao. Việc không đăng ký tàu cá sẽ gây ra nhiều vấn đề pháp lý, đăng ký tàu cá để bảo vệ quyền lợi của ông và các ngư dân khác trong trường hợp có sự cố xảy ra trên biển.

Ông Lâm (lúng túng): Tôi biết rồi, nhưng trước giờ tàu của tôi chủ yếu hoạt động gần bờ, nghĩ có giấy đăng ký cũng được mà không có cũng được vì nghĩ không cần thiết.

Cô Lan: May mà bác đi làm sớm. Chứ quy định mới, hành vi không đăng ký lại tàu cá theo quy định bị phạt cao lắm bác ạ. Tàu dài dưới 15 mét thì phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, tàu từ 15 mét đến 24 mét thì phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; tài trên 24m thì phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét.
Ông Lâm lau mồ hôi,ghĩ thầm “May quá vì lần trước bị phạt mà đi làm lại đăng ký tàu cá luôn. Không giờ bị phạt thì chết tiền”. 

Cô Lan: Bác làm thủ tục đăng ký lại sẽ tránh bị xử lý vi phạm. Ngoài ra, nếu bác không đăng ký tàu cá, khi tàu gặp sự cố hoặc vi phạm luật, ông sẽ không được hỗ trợ bảo hiểm hay các quyền lợi khác.

Ông Lâm: Cô có thể hướng dẫn tôi các thủ tục được không?

Cô Lan (mỉm cười): Vâng bác, để cháu xem bác có giấy tờ gì rồi nào. 

Ông Lâm: Tôi đã có Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu, các giấy tờ liên quan đến tàu cá như hồ sơ kỹ thuật và giấy phép hoạt động nghề cá. Liệu có cần thêm gì nữa không?

Cô Lan: Bác đã chuẩn bị khá đầy đủ. Tuy nhiên, theo quy định bác cần phải nộp thêm bản sao sổ đăng ký tàu cá và giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu, nếu tàu của bác là tàu chuyển nhượng từ người khác. Đặc biệt, đối với tàu có công suất lớn, phải có thêm chứng nhận bảo hiểm tàu cá.

Ông Lâm (ngạc nhiên): Ủa, tôi chỉ nghĩ đơn giản là mang giấy tờ gốc đến đăng ký thôi, sao lại có thêm nhiều yêu cầu như vậy?

Cô Lan: Đúng là trước đây thủ tục đăng ký có phần đơn giản hơn, nhưng theo quy định mới việc quản lý tàu cá phải chặt chẽ hơn để đảm bảo an toàn cho nghề cá và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tàu cá khi ra khơi không chỉ cần giấy phép, mà còn phải đảm bảo an toàn về kỹ thuật, bảo vệ môi trường và tránh khai thác quá mức.

Ông Lâm: Vậy tôi phải thực hiện quy trình như thế nào?

Cô Lan: Quy trình sẽ gồm các bước sau: Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký tàu cá: Bác nộp hồ sơ đầy đủ tại cơ quan đăng ký tàu cá, tức là tại đây. Bước 2: Thẩm định hồ sơ: Cơ quan sẽ kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ, tài liệu. Bước 3: Kiểm tra tàu thực tế: Đối với tàu mới hoặc tàu có sự thay đổi lớn về cấu trúc, sẽ có đoàn kiểm tra đến thực tế tàu. Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá: Sau khi hoàn tất các thủ tục, tàu sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

Ông Lâm (thở phào nhẹ nhõm): Cảm ơn cô, vậy tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tới nộp lại.

Cô Lan: Vâng, nếu có bất kỳ khó khăn nào trong quá trình chuẩn bị hồ sơ, đừng ngần ngại đến đây, cháu sẽ hỗ trợ thêm. 

Ông Lâm:Cảm ơn cô rất nhiều! Tôi sẽ cố gắng làm đúng theo quy định.

Cảnh 3: Đến ngày hẹn, ông Lâm trở lại văn phòng đăng ký tàu cá để nhận Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu cá. Cô Lan đưa giấy chứng nhận cho ông Lâm.
Cô Lan: Cháu gửi bác, đây là Giấy chứng nhận quyền sở hữu tàu cá của bác. Từ giờ, tàu của bác sẽ được công nhận hợp pháp và bác có thể yên tâm ra khơi đánh cá.

Ông Lâm (mừng rỡ): Cảm ơn cô nhiều. Tôi sẽ chú ý làm đúng quy định từ nay.

Cô Lan: Ngoài đăng ký tàu, bác còn phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông đường thủy và các quy định liên quan đến bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Việc này rất quan trọng để tránh vi phạm và bảo vệ lợi ích chung của cộng đồng./.
� a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính, tổ chức kinh doanh bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, tổ chức tài chính quốc tế, quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tổ chức tài chính nhà nước được mua chứng khoán theo quy định của pháp luật có liên quan;


b) Công ty có vốn điều lệ đã góp đạt trên 100 tỷ đồng hoặc tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch;


c) Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán;


d) Cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán tại thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;


đ) Cá nhân có thu nhập chịu thuế năm gần nhất tối thiểu là 01 tỷ đồng tính đến thời điểm cá nhân đó được xác định tư cách là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế hoặc chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân chi trả.
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